
30. KINH TƯỚNG
(Lakkhana Suttdỷ

Tụng phẩm I
198. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn trú tại Sãvatthi, rừng Thái tử Jeta, vườn ông Anãthapindika

(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-Này các Tỷ-kheo!
-Bạch Thế Tôn.
Các vị Tỷ-kheo đáp lời The Ton. The Tôn giảng như sau:
199. 一 Này các Tỷ-kheo, những ai có đây đủ ba mươi hai tướng đại trượng

phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi? không có con 
đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển Luân Thánh Vương, là vị 
Pháp vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn 
cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, 
tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu9 nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng 
quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thể 
dõng kiện5 nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải 
biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán 
Chánh Đẳng Giác, vén lui màn vô minh che đời.

200. Này các Tỷ-kheo, ba mươi hai tướng đại trượng phu này là gì mà
những ai đầy đủ những tướng đại trượng phu này sẽ chọn đi một trong hai con 
đường, không còn con đường nào khác? Nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển 
Luân Thánh Vương... Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia dinh, sống không gia đình, 
vị ấy sẽ thành bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, vén lui màn vô minh che đời?

Này các Tỷ-kheo5 vị này có lòng bàn chân bằng phẳng. Tướng này được 
xem là tướng tốt của bậc Đại nhân.

Này các Tỷ-kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe với 
ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng 
này được xem là tướng tôt của bậc Đại nhân.

Này các Tỷ-kheo, vị này có gót chân thon dài...

1 Xem Mỉln. 161, 219,404; Kvu. 283, 467. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kỉnh là Tam thập nhị 
tướng kinh 三十三相經(r.01. 0026.59. 0493a24). ’
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khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển Luân Thánh Vương, dùng Chánh pháp 
trị nước, là vị Pháp vương, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ9 
đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân 
báu. Vị này có đến một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, chiến thắng, thân thể 
dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải 
biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị 
này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia dinh, vị này sẽ thành bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. Này các Tỷ-kheo, những vị ân 
sĩ ngoại đạo có ba mươi hai tướng đại trượng phu này nhưng không biết là do 
tạo nghiệp nào mà được những tướng này.

201. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào5 trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, kiên trì và không dao động đối với các thiện 
pháp, thiện hành về thân, thiện hành về miệng, thiện hành về ỵ? phân định bố 
thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ Bố-tát, hiếu kính với mẹ? hiếu kính với cha, 
cúng dường Sa-môn5 cúng dường Bà-la-môn, tôn kính các bậc đàn anh trong 
gia đình và tất cả những vị tối thắng khác. Với tác động, chất chứa, tích tụ và 
tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, 
cõi trời, cõi đời này. Ở đây, vị ấy có mười điểm thù thắng hơn chư thiên khác: 
Thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, thiên giới uy 
lực, thiên giới sắc tướng, thiên giới âm thanh, thiên hương, thiên vị? thiên xúc. 
Vị ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là 
lòng bàn chân bằng phẳng, đặt chân trên đất một cách bằng phẳng, bàn chân 
chạm đất với toàn thể bàn chân một lần.

202. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển Luân 
Thánh Vương, là vị Pháp vương, dùng Chánh pháp trị nước, bình định bốn 
phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở 
thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báu5 voi báu, ngựa báu? ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị ấy có đến một ngàn hoàng tử, 
những bậc anh hùng, chiến thắng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. 
Vị ấy chinh phục và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không dùng 
đao, trị vì quả đất này cho đến hải biên, một cõi đất không hoang vu, không có 
tướng nguy hiểm, không có gai góc, phồn vinh, phong phú9 an ổn, may mắn, 
không có nguy hiểm. Làm vua được những gì? Làm vua không bị người thù 
hay kẻ địch làm trở ngại. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình, thành bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, vén lui 
màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Vị ấy không bị người thù 
hay kẻ địch ở trong cũng như ở ngoài; không bị tham, sân, si; không bị Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở 
ngại. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết nghĩa như vậy.
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203. Ở dây, lời nói này được nói lên:
Sống chơn thật đúng pháp, A Z
Điêu phục và tự chê,
Sống với hạnh thanh tịnh,
Giữ giói, hành Bố-tát.
Bố thí, không bạo động,
Không làm hại một ai,
Tâm kiên co hành tri,
Sống thật sự toàn diện.
Với hạnh nghiệp như vậy,
Ngài được sanh cõi trời,
Sống trong niềm hoan hỷ,
An lạc vô cùng tận.
Từ chỗ kia mạng chung,
Tái sanh lại chỗ này,
Với bàn chân băng phăng,
Chạm đất thật đều đặn.
Các bậc chiêm tướng gia,
Hội họp và tuyên bo,
Không ai làm trở ngại,
Vị bàn chân bằng phẳng,
Dâu tại gia, xuât gia.
Nghĩa tướng thật rõ ràng,
Nêu sông tại gia dinh,
Không bị trở ngại gì5
Chiến thắng mọi quân thù,
Đại phá cả địch quân,
Không ai ngăn chặn được,
Vị nghiệp báo như vậy.

r ] 9

Nêu xuât gia ly dục5
Sống thiểu dục sáng suốt,
Là bậc Thánh Siêu Phàm,
Không còn phải thai sanh,
Bậc Vô Thượng Chánh Giác,
Pháp nhĩ là như vậy.

204. Này các Tỷ-kheo5 trong bất kỳ đời trước nào5 hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, sống vì hạnh phúc cho chúng sanh, trừ diệt mọi 
sợ hãi? kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng pháp, bố thí cho các 
người tùy tùng. Với tác động? chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giói, cõi đời này... Vị ây 
từ trần từ chỗ kia sanh đên chỗ này được tướng đại trượng phu này: Dưới bàn 
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chân có hình bánh xe hiện ra với một ngàn căm xe, với vành xe, trục xe, các bộ 
phận hoàn toàn đây đủ.

Vị ây đây đủ tướng này, nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Có nhiều kẻ hầu cận5 số hầu cận rất đông, có 
cư si, Bà-la-môn? thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ si, thủ môn quan, các đai 
thần, các chư hầu, các hào phú? các vương tử. Làm vua được lợi như vậy. Nếu 
vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia dinh, thành bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Vị ây có 
đại chúng hầu cận, số đại chúng rất đông? gồm có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni5 nam cư 
si, nữ cư sĩ? chư thiên, loài người, a-tu-la, các loài thần rắn, càn-thát-bà. Làm 
Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
205. Ở đây5 lời nói này được nói lên:

Trong những năm đã qua,
Trong những đời quá khứ,
Khi Ngài được làm người,
Khiến nhiều người hạnh phúc.
Ngài trừ diệt kinh hoàng,
Hộ trì và bảo vệ, “
Nhờ nghiệp ấy sanh thiên,
Hưởng an lạc hạnh phúc.
Từ chỗ kia mạng chung,
Tái sanh lại chỗ này,
Dưới hai bàn chân Ngài,
Có bánh xe hiện ra,
Với vành xe đầy đủ5
Đủ một ngàn căm xe.
Các bậc chiêm tướng gia,
Hội họp và tuyên bố9
Khi thấy tướng trăm đức:
Được quần chúng bao vây5
Địch quân được nhiếp phục,
Như bánh xe quay tròn?
Với vành xe đầy đủ.
Nếu Ngài không xuất gia,
Sống đời sống như vậy5
Ngài chuyên vận bánh xe,
Trị vì khắp cõi đất.
Ở đây Sát-đế-lỵ?
Đều chịu thần phục Ngài,
Ngài bậc Đại Danh Xưng
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Được hầu hạ xung quanh.
Nếu xuất gia ly dục,
Sống thoát dục? sáng suốt,
Thiên, người, a-tu-la5
Đế-thích và dạ-xoa5
Càn-thát-bà, long xà,
Phi điểu, loài bốn chân,
Tất cả đoanh vây Ngài,
Là bậc Đại Danh Xưng,
Bậc Vô Thượng Chánh Giác,
Được thiên, nhơn cung kính.

206. Này các Tỷ-kheo, trong bât kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, từ bỏ sát sanh, chế ngự sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này... 
Vị ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được ba tướng đại trượng phu này: 
Gót chân thon dài5 ngón tay, ngón chân dài và tay chân mềm mại.

Vị ây đây đủ ba tướng này9 nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu 
năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một người nào dưới hình thức kẻ thù 
hay kẻ nghịch có thê hại mạng sông của vị ây. Làm vua được lợi như vậy... Làm 
Phật được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ 
trì lâu dài, không một kẻ thù, kẻ nghịch nào có thê hại được mạng sông của vị 
ấy, dù dưới hình thức Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên 
hay bất cứ ai trong đời. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
207. Ở đâỵ5 lời nói này được nói lên:

Tự biết mình sợ hãi,
Sợ chết sợ tàn hại,
Ngài từ bỏ giết hại,
Het mọi loài chúng sanh.
Nhờ sống hành thiện pháp,
Được sanh lên cõi tròi,
Tự hưởng quả dị thục,
Do thiện báo đem lại.
Từ chỗ kia mạng chung,
Tái sanh lại chỗ này,
Được hưởng tại nơi dây,
Ba tướng của đại nhân:



30. KINH TƯỚNG 發 517

Gót chân đầy và dài, 
Thân thẳng như Phạm thiên. 
Khả ái, hình vóc đẹp5
Khéo cân xứng, khéo sanh,
Các ngón tay, ngón chân,
Đều mềm mại trẻ đẹp.
Với ba tướng đại nhân, 
Sống lâu luôn luôn trẻ. 
Nếu sống tại gia đình, 
Thọ mạng sẽ lâu dài.
Nếu sống đời xuất gia,
Tuổi thọ được dài thêm,
Như vậy tướng hảo này,
Là tướng tuổi trường thọ.

208. Này các Tỷ-kheo, trong bất kỵ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, là vị bố thí các món ăn loại cứng loại mềm5 các 
loại nếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Với tác động, chất chứa, tích 
tụ và tăng thịnh của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung；, được sanh thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này... Vị ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được 
tướng đại trượng phu này là bảy chỗ tròn đầy. Bảy chỗ tròn đầy là hai tay tròn 
đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn đầy và thân hình tròn đầy.

Vị ấy đầy đủ tướng này5 nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển Luân Thánh 
Vươnệ... Làm vua được những gì? Được các món ăn loại cứng5 loại mềm, các 
loại nem, loại liếm5 loại uống, cao lương mỹ vị. Làm vua được lợi như vậỵ... 
Làm Phật được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, 
loại uống, cao lương mỹ vị. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
209. Ở dây, lòi nói này được nói lên:

BÔ thí các món ăn?
Thượng vị5 hợp sở thích,
Loại cứng và loại mềm,
Loại liêm cả loại nêm.
Nhờ hành thiện tốt đẹp?
Sống lâu thiên hỷ lạc.
Được sanh tại chỗ này,
Với bảy chỗ tròn đầy.
Với tay chân mềm mại5
Nhà chiêm tướng thiện xảo,
Tuyên bố Ngài đầy đủ,
Món ăn thật ngon lành, 
Loại cứng và loại mềm.
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Không riêng gì tại gia,
Được món ngon như vậy9
Nêu sông hạnh xuât gia,
Cũng được món ngon ấy.
Món ăn thật thượng vị,
Loại cứng và loại mềm,
Chặt đứt các trói bug
Tất cả hàng cư sĩ.

210. Này các Tỷ-kheo? trong bất kỵ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, được đay đủ bốn nhiếp pháp: Bố thí, ái nệữ5 lợi 
hành, đông sự. Với tác động5 chât chứa? tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ây9 sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên gi&i, cõi đời này... Vị ấy từ 
trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này với hai tướng đại trượng phu: Tay chân mềm 
mại, và có lưới da giữa ngón tay, ngón chân.

Vị ấy đầy đủ hai tirớng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị Chuyển Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng; được 
khéo thâu nhiếp các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân5 tài chánh quan, vệ si, 
thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú9 các vương tử. Làm vua 
được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Được khéo thâu nhiêp các vị tùy 
tùng, được khéo thâu nhiếp các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni5 các nam cư si, nữ cư 
sĩ? chư thiên, loài người, a-tu-la? long xà, càn-thát-bà. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
211. d dây, lời nói này được nói lên:

Bố thí và lợi hành,
Ái ngữ và đồng sự,
Nhiếp phục nhiều tùy tùng.
Do hành thiện pháp này,
Nhờ công đức từ ái,
Được sanh lên cõi trời.
Tạ thế tại chỗ kia,
Tái sanh tại chỗ này?
Do hạnh ấy tay chân,
Mềm mại và có lưới.
Được sắc tướng đoan nghiêm,
Mỹ lệ và khả ái,
Dầu còn là niên thiếu,
Trẻ thơ măng sữa vậy,
Quân chúng chịu tùy thuận,
Nhiêp phục cõi đât này.
Luôn luôn dùng ái ngữ,
Câu hạnh phúc quân sanh,
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Như vậy sống thanh tịnh,
Với công đức thù thắng.
Nếu Ngài sống từ bỏ?
Mọi dục lạc tài sản,
Tuyên thuyết Vi diệu pháp,
Vị Chiến Thắng Quần Sanh,
Họ nghe tâm hoan hỷ,
Vâng hành lời Ngài dạy.
Họ sống thiện hành trì,
Theo Chánh pháp, tùy pháp.

212. Này các Tỷ-kheo? trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào?
Như Lai đời trước làm người, là một vị nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh5
liên hệ đến pháp, giải thích cho đại chúng, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng
sanh, tán dương chánh hạnh. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của
nghiệp ấy... Vị ấy từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với hai tướng đại trượng
phu: Mắt cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn thẳng lên.

Vị ây đây đủ với những tướng như vậy, nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên
Luân Thánh Vương... Làm vua được những gì? Tài vật dục lạc đêu tôi thăng, tôi
ưu, tối hảo? cao tột9 đệ nhất. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những
gì? Vị ấy trở thành bậc Tối Thắng, Tối Ưu, Tối Hảo, Cao Tột, Đệ Nhất cho toàn
thể chúng sanh. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
213. Ở dây, lời nói này được nói lên:

Thuở xưa lời Ngài nói,
Thuyết giảng cho đại chúng,
Liên hệ đến mục đích,
Liên hệ đến Chánh pháp.
Ngài là người đem lại,
Hạnh phúc cho chúng sanh,
Không xan lẫn hối tiếc,
Lễ đàn pháp và chơn.
Nhờ hành trì thiện nghiệp,
Sống hoan hỷ cõi lành.
Tái sanh tại nơi đây,
Ngài được hai hảo tướng,
Hưởng hạnh phúc tối thượng.
Lông mọc xoay thẳng lên,
Mắt cá tròn khéo gọn,
Dưới có thịt, có da,
Trên hình dáng đẹp đẽ.
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Nếu Ngài sống tại gia,
Tài dục đều tối thượng,
Không ai thắng hơn Ngài, 
Chinh phục Diêm-phù-đề.
Nếu hạnh Ngài xuất gia,
Tinh tấn hơn mọi người,
Ngài là bậc Tối Thắng, 
Trong tất cả chúng sanh. 
Do vậy không tìm được, 
Kẻ tối thắng hơn Ngài.
Ngài sống và ngự trị?
Cùng khắp mọi thế giới.

214. Này các Tỷ-kheo, trong bât cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, siêng năng học hỏi, nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, 
học thuật, oai nghi hay hành động: "Làm thế nào để tôi mau học được, làm thế 
nào để tôi mau biết, khỏi phải mệt nhọc lâu ng以y?" Với tác động, chất chứa, tích 
tụ và tăng thịnh của nghiệp ây... Vị ây từ trân từ chô kia và tái sanh ở đây, với 
tướng đại trượng phu, có ống chân giống như con dê rừng.

Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Tất cả sự vật xứng đáng nhà vua, 
binh tướng nhà vua, tài sản nhà vua, sở hữu nhà vua, vị ấy đều có được một 
cách mau chóng. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Tất cả 
sự vật gì xứng đáng vị Sa-môn9 đồ chúng Sa-môn, tài sản Sa-môn, sở hữu Sa- 
môn5 vị ấy đều có được một cách mau chóng. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
215. Ở đây, lời nói này được nói lên:

Trong các nghề, kỹ thuật,
Trong cử chí, hành động5
Ngài muốn làm thế nào, 
Để học biết mau chóng. 
Không ai bị thương hại, 
Học mau, không mệt mỏi5 
Do hành thiện nghiệp này, 
Được quả phước mạnh lành, 

r r

Được ông chân tôt đẹp.
Cân đối xoay nhẹ nhàng,
Trên da trơn mêm mại,
Lông xoay tròn mọc lên?
Người như vậy được gọi, 
Người có chân dê rừng.
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Tướng này, người ta đồn5 
Khiến đạt thành mau chóng.
Neu theo đời tại gia,
Không xuất gia, mau biết.
Nếu xuất gia ly dục9
Sống thiểu dục sáng suốt,
Mọi sự vật hợp pháp,
Ngài tuân tự chứng đăc,
Sống tinh tấn cao thượng,
Quả chứng thật mau chóng.

216. Này các Tỷ-kheo5 trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào5 trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, đi đến các vị Sa-môn hay Bà-la-môn; sau khi 
đến, liền hỏi: "Bạch Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
có tội? Thế nào là không có tội? Điều nào nên làm? Điều nào không nên làm? 
Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu dài? Điều nào nếu làm 
sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài?" Với tác động, chất chứa, tích 
tụ, tăng thịnh của nghiệp này... Vị ấy từ trần từ chỗ kia được tái sanh lại đây 
với tướng đại trượng phu này là da của vị ấy trơn mịn khiến bụi bặm không thể 
bám dính vào thân.

Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia5 sẽ làm vị Chuyển Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Đại trí tuệ, không có ai bằng vị ấy về trí tuệ 
hay không ai hơn vị ấy về tài sản thế tục. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật 
được những gì? Được đại trí tuệ, quảng trí tuệ5 hỷ tâm trí tuệ9 mẫn tiệp trí tuệ, 
thông nhuệ trí tuệ, yểm ly trí tuệ? không có ai bằng vị ấy về trí tuệ hay không có 
chúng sanh nào hơn vị ấy. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
217. Ở đây? lời nói này được nói lên:

Trong những ngày quá khứ,
Ngài tha thiết muốn biết,
Ngài tha thiết muốn hỏi?
Yết kiến vị xuất gia,
Khéo nghe và học hỏi.
Chính nhờ hạnh nghiệp ấy,
Ngài chứng được trí tuệ.
Và sanh vào loài người,
Ngài được da mịn màng.
Các vị chiêm tướng gia,
Hội họp và tuyên bố?
Vị này biết và thấy,
Mọi ý nghĩa tế nhị.
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Nêu hạnh không xuât gia, 
Sống hành trì như vậy? 
Ngài là vị Chuyển Luân? 
Ngự trị cõi đất này.
Những vị nắm được nghĩa,
Không ai hơn bằng Ngài.
Nêu xuât gia ly dục5
Sống thoát tục sáng suốt?
Chwng được đạo Bo-đề?
Tuệ tối hảo vô thượng.

218. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, 
Như Lai đời trước làm người, không sân hận9 hoàn toàn không ảo não, dầu có 
bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, khônệ mất 
bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận phiền muộn. Trái lại, vị ly bố 
thí các đô che đăp5 mang mặc mêm mại? nhẹ nhàng: Vải quyên mềm mại, vải 
bông mềm mại? vải lụa mềm mại, vải len mềm mại. Với tác động... Vị ấy từ trần 
từ chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là sắc hoàng 
kim, da màu đồng, sáng bóng.

Vị ây đây đủ với tướng này? nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Được các đồ che dắp, mang mặc 
mềm mại, nhẹ nhàng: Vải quyên mềm mại5 vải bông mềm mại9 vải lụa mềm 
mại5 vải len mềm mại... Làm Phật được những gì? Được các đồ che đắp, mang 
mặc mềm mại, nhẹ nhàng: Vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa 
mềm mại, vải len mềm mại. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
219. Ở đây? lời nói này được nói lên:

Cương quyêt không sân hận,
Ngài sẵn sàng bố thí,
Các loại vải mềm mại?
Các đô đăp mêm mại.
Trong những đời sống trước, 
Ngài cương quyết phân phát, 
Như thần mưa tung vãi?
Mưa móc trên đất liền.
Nhờ hạnh nghiệp như vậy,
Từ trần tại chỗ kia,
Được sanh lên cõi trời,
Hưởng quả báo thiện hạnh.
Tận hưởng thiện báo xong,
Ngài sanh tại nơi đây,
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Với thân màu hoàng kim,
Sáng chói như vàng ròng,
Mỹ lệ hùng tráng hơn,
Chẳng khác gì Đế-thích.
Nếu không muốn xuất gia,
Ngài trị vì đất này,
Nhờ sức mạnh quá khứ,
Ngài được thật đầy đủ,
Đồ che đắp mang mặc,
Mềm mại và mịn đẹp.
Nêu Ngài sông đời sông?
Xuất gia, không gia đình,
Được bộ y, tấm choàng
Có chất lượng tốt nhất,
Kiên trì Ngài tận hưởng,
Quả báo nghiệp quá khứ,
Những điều Ngài đã làm5
Không bao giờ vô hiệu.

220. Này các Tỷ-kheo? trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ
nào, Như Lai đời trước làm người, làm cho sum họp lại những bà con, bạn bè
thân tín không gặp nhau lâu ngày5 bị xa cách lâu ngày; làm cho sum họp lại mẹ
với con, con với mẹ; làm cho sum họp lại cha với con, con với cha; làm cho
sum họp lại giữa anh em với nhau; làm cho sum họp lại giữa anh và chị, giữa
chị và em; làm cho hòa hợp lại, sống vui vẻ với nhau. Với tác động... Vị ấy từ
trần tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này với tướng đại trượng phu này là tướng
mã âm tàng.

Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển Luân Thánh
Vương... Làm vua được những gì? Được nhiêu con5 hơn một ngàn người con
đều là bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiêp phục địch quân. Làm vua, vị ấy
được như vậy... Làm Phật được những gì? Được nhiều con, sẽ có hàng ngàn
người con [xuất gia và tại gia] đều là bậc anh hùng9 các bậc dõng kiện, nhiếp
phục các địch quân. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
221. Ở đây, lời nói này được nói lên:

Thuở xua, trong quá khứ,
Trong nhiều đời tiền than,
Ngài khiến cho sum họp,
Bà con, bạn, thân tín,
Đã không gặp lâu ngày,
Đã phiêu bạt lâu ngày,
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Ngài khiến họ hòa hợp,
Sống hoan hỷ với nhau.
Hạnh này Ngài sanh thiên,
Hưởng hạnh phúc hỷ lạc.
Chết kia, sanh chỗ này,
Ngài được mã âm tàng.
Ngài có rất nhiều con,
Hơn đến số ngàn vj,
Là những bậc anh hùng5
Dõng kiện, nhiếp địch quân,
Đón chào, lời hiếu kính,
Khiến tại gia hoan hỷ.
Nếu xuất gia tu đạo,
Uy lực thắng hơn nhiều,
Số con có nhiều hơn,
Biết vâng lời chỉ giáo,
Dầu tại gia, xuất gia,
Hảo tướng thật rõ ràng.

Tụng phẩm II
222. Này các Tỷ-kheo5 trong bất cứ đời trước nào5 hiện hữu nào, trú xứ nào, 

Như Lai đời trước làm người, quán sát và hiểu biết rõ ràng toàn thể đại chúng, 
biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi người: "Người này xứng đáng 
như thế này? người kia xứng đáng như thể này", và vị ấy hành động tùy theo sự 
sai biệt giữa mọi người ấy. Với tác động... Vị ấy từ trần từ chỗ kia, tái sanh tại 
đây với hai tướng đại trượng phu: Thân hình cân đối như cây Nigrodha và đứng 
thẳng không cong lưng, vị ẩy có thể sờ và thoa đầu gối với hai lòng bàn tay.

Vị ấy đầy đủ những tướng như vậy, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những Làm vị triệu phú, đại triệu phú, 
với kho tàng đầy vàng bạc, đầy tài vật, đầy tiên lúa? kho tàng tràn đầy. Làm vua 
được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Làm vị triệu phii, đại triệu phú. 
Tài vật của vị ấy là tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, đa văn tài, thí tài, trí tuệ tài. 
Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
223. Ở đây, lời nói này được nói lên:

Cân nhắc, tìm, suy tư,
Ngài quán sát đại chúng,
Ở chỗ này5 chỗ kia,
Người này xứng thế này,
Hành động Ngài tương xứng,
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Sự sai biệt loài người.
Đứng thẳng không cong lưng,
Hai tay sờ đầu gối,
Thân như cây tròn cao,
Là thiện báo đặc biệt.
Bậc thiện xảo về tướng,
Đêu tuyên bô như sau:
Đứa trẻ được tất cả,
Những gì xứng cư sĩ,
Là cư si, Ngài được,
Mọi dục lạc tài sản5
Phong phú và thích hợp,
Với vua cõi đất này.
Nếu phát tâm từ bỏ, 
Mọi dục lạc tài sản, 
Ngài sẽ được tài vật, 
Vô thượng và tối thiện.

224. Này các Tỷ-kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào,
Như Lai đời trước làm người, tha thiết với sự lợi ích của đại chúng, tha thiết 
với hạnh phúc, tha thiết với sự thoải mái, tha thiết với sự an tịnh của đại chúng: 
66Làm thế nào cho họ tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng đa văn9 
tăng trưởng bố thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ5 tăng trưởng tài vật và 
lúa gạo, tăng trưởng đất ruộng, tăng trưởng các loài hai chân và bốn chân? tăng 
trưởng vợ con, tăng trưởng đầy tớ và lao công9 tăng trưởng bà con, tăng trưởng 
bạn bè9 tăng trưởng quyến thuOc.” Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh 
của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới? 
cõi đời này. Vị ấy tạ thế từ chỗ kia5 sanh tại chỗ này? được ba tướng đại trượng 
phu: Nửa thân trên như thân con sư tử, hai vai không có lõm khuyết xuống, và 
thân hình tròn đều. 5

Vị ấy với những tướng như thế này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những gì? Vị ấy không bị thất bại và mất 
mát. Vị ấy không mất tài sản lúa gạo, ruộng đất, các loài hai chân, bốn chân, vợ 
con, đầy tớ5 lao công5 bạn bè, quyến thuộc. Vị ấy thành tựu tất cả, không thất bại 
một điều gì... Làm Phật được những gì? Vị ấy không bị thất bại và mất mát. Vị 
ấy không mất tín, giới, văn, thí xả và tuệ. Vị ấy thành tựu tất cả, không bị thất 
bại một điều gì. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
225. Ở đây? lời nói này được nói lên:

Tín, giới, văn, trí tuệ,
Thí pháp, nhiều thiện sự.
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Tài sản5 lúa, ruộng đất5
Vợ con, loài bốn chân5
Quyến thuộc, bạn, bà con,
Lực5 sắc và hạnh phúc,
Ngài ao ước mong câu, 
Không một ai tổn hại.
Thân trên như sư tử,y
Vai vuông tròn đêu dặn,
Nhờ hạnh xưa tích tạo
Được tướng không hư mât.
Tại gia được tăng trưởng,
Gạo, tài sản, vợ con,
Cùng với loài bốn chân.
Xuất gia không vật gi,
Chứng Bồ-đề Vô thượng,
Không bao giờ tiêu diệt.

226. Này các Tỷ-kheo, trong bât cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào? 
Như Lai đời trước làm người, không làm điều gì hại đến các loài hữu tình hoặc 
bằng tay, bằng đá5 bằnẹ gậy5 hay bang đao. Với tác động, chất chứa, tích tụ và 
tăng thịnh của nghiệp ây5 sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ấỵ tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ này, được tướng 
đại trượng phu này là cảm vị hết sức nhạy bén, khi vật gì chạm đầu ngọn lưỡi, 
những cảm giác được khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp thân thể.

Vị ây đây đủ với tướng này? nêu s6ng tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? It bệnh5 ít não5 tiêu hóa tốt đẹp5 nhiệt 
độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá. Làm vua được lợi như vậy... 
Làm Phật được những gì? ít bệnh5 ít não, tiêu hóa tốt đẹp5 nhiệt độ thăng bằng, 
không lạnh quá, không nóng quá? trung bình, có thê kham nhân5 siêng năng. 
Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
227. Ở đây, lời này được nói lên:

Ngài không hại một ai,
Với tay, gậy? đả, gươm,
Không trói, không dọa nạt,
Không sát sanh, hại mạng,
Do vậy Ngài sanh thiên,
Hưởng quả báo an lạc.
Tái sanh tại nơi dây,
Cảm vị rất nhạy bén?
CÔ họng khéo an trú,
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Thượng vị nhạy truyền đi.
Thiện xảo chiêm tướng gia,
Tuyên bố về Ngài rằng:
Người này sẽ được hưởng,
Nhiều hạnh phúc an lạc,
Dầu tại gia, xuất gia,
Hảo tướng thật rõ ràng.

228. Này các Tỷ-kheo... Như Lai lúc xưa làm người, có thói quen không 
ngó liếc, không ngó xiên, không ngó trộm, với tâm chánh trực, mở rộng, cao 
thượng, nhìn đại chúng với tâm từ bi. Với tác động5 chất chứa, tích tụ, tăng 
thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, vị ấy sanh lại tại chỗ này với 
hai tướng đại trượng phu: Cặp mắt hết sức xanh và lông mi như con bò cái.

Vị ây đây đủ với những tướng này, nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên 
Luân Thánh Vương... Làm vua được những gì? Đậi chúng ưa nhìn vị ấy. Các 
cư sĩ5 Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ si, các thủ môn quan, các 
đại thần, chư hầu, phú gia, vương tử đều hoan nghênh, thương kính vị ấỵ. Làm 
vua được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa nhìn vị ây. Các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư si, nữ cư si, chư thiên, loài người, a-tu-la? long xà, 
càn-thát-bà hoan nghênh và thương kính vị ấy. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
229. Ở dây, lời nói này được nói lên:

Không ngó liếc, ngó xiên,
Và cũng không ngó trộm,
Chỉ với tâm chánh trực,
Rộng mở và cao thuợng,
Ngài nhìn khắp đại chúng,
Với từ tâm của Ngài.
Ở đây Ngài tận hưởng,
Quả an lạc cõi thiện,
Ở đây lông mi Ngài,
Như mi con bò cái,
Cặp mắt hết sức xanh,
Đẹp đẽ thật ưa nhìn.
Chiêm tướng gia lão luyện,
Tinh thông về hảo tướng,
Ngài thành bậc Thiện Nhân.
Với cặp mắt tinh tế,
Được mọi người hoan nghênh,

• r

Ưa thích ngăm nhìn Ngài.
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Cư sĩ ưa nhìn Ngài,
Được mọi người kính yêu.
Tại gia hay Sa-môn5
Ngài được người kính mến,
Như người đã cứu chữa,
Khô sâu cho đại chúng.

230. Này các Tỷ-kheo... Như Lai lúc xưa làm nguòi, là vị lãnh đạo đại 
chúng về các thiện pháp, là vị tiên phong đại chúng ve thiện hành thuộc than, 
khẩu, ý, phân phát bố thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ Bố-tát, hiếu kính cha 
mẹ? lễ kính Sa-môn, lễ kính Bà-la-môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia 
đình và về các pháp tối thượng khác. Với sự tác động, chất chứa, tích tụ, tăng 
thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạnẹ chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cối đời này... Vị ây sau khi tạ thê từ chỗ kia, sanh tại chỗ này với 
tướng đại trượng phu là có nhục kế trên đầu.

Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Vị ấy được sự trung thành của đại 
chúng. Các cư si, Bà-la-môn9 thị dân5 thôn dân, các tài chánh quan, vệ sĩ, thủ 
môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử. Làm vua được lợi như 
vậy... Làm Phật được những gì? Vị ấy được sự trung thành của đại chúng. Các 
vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các hàng 
a-tu-la9 các loài long xà, càn-thát-bà. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
231. Ở đây, lời nói này được nói lên:

Lãnh đạo các chánh hạnh,
Hoan hỷ trong pháp lành,
Được đại chúng trung thành, 
Hưởng công đức chư thiên.
Hưởng xong các thiện quả5 

r

Sanh đây được nhục kê.
Chiêm tướng gia thiện xảo,
Đồng tuyên bố về Ngài:
Ngài lãnh đạo đại chúng,
Được tiền của hiến dâng,
Quá khứ, nay cũng vậy5
Mọi người phục vụ Ngài.
Neu la Sát-đế-lỵ5
Ngài trị vì quôc độ,
Được đa số quần chúng,
Thành tâm phục vụ Ngài.
Nếu Ngài sống xuất gia,
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Thời vị Thượng Nhân này?
Tinh thông và thiện xảo,
Đối với các thiện pháp,
Được quần chúng trung thành,
Được mọi người phục vụ,
Vì đã quá hoan hỷ?
Công đức dạy của Ngài.

232. Này các Tỷ-kheo... Như Lai lúc xưa làm nguòd, từ bỏ nói láo, tránh xa 
nói láo, nói lời chơn thật, y chỉ chơn thật, chắc chấi, đáng tin cậy, không thất 
hứa một ai. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy... Vị ấy 
sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu: Mỗi 
lỗ chân lông là mỗi một sợi lông mọc lên và giữa hai lông mày có tướng bạch 
hào sanh, màu trắng, mềm mại giống như bông.

Vị ấy đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Đại chúng tuân theo ý muốn của vị 
ấy. Các cư sĩ, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, các tài chánh quan, các vệ si, thủ 
môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, vương tử đều tuân theo ý muốn của vị 
ấy. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Đại chúng đều tuân 
theo ý muốn của vị ấy. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư si, thiên, 
nhân, a-tu-la? long xà, càn-thát-bà tuân theo ý muốn của vị ấy. Làm Phật được 
như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
233. Ở đây, lời này được nói lên:

Trong những đời quá khứ,
Ngài giữ hạnh chơn that,
Không nói lời hai lưỡi,
Tránh lời nói hư vọng.
Đối với tất cả chúng,
Không bội ước một ai,
Ngài sống trong hoan hỷ?
Chơn chánh và như thật.
Ngài có tướng bạch hào,
Mọc giữa hai chân mày,
Trắng, sáng và mịn màng,
Như bông Đâu-la-miên.
Các lông của Ngài mọc,
Không hai lông một chỗ.
Khi nhiều vị chiêm tướng,
Hội họp chung với nhau,
Những vị tinh thông này,
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Đồng tuyên bố về Ngài:
Với hảo tướng bạch hào,
Và các lông khéo mọc,
Nên Ngài được mọi người,
Vâng theo ý muôn Ngài.
Là cư sĩ, đại chúng,
Tuân theo ý muốn Ngài,
Vì hành động quá khứ,
Quá rõ ràng cao thượng.
Bỏ tất cả, xuất gia,
Ngài được cả đại chúng, 
Tuân theo bậc Giác Ngộ, 
Tối Vô Thượng, Tịch Tmh.

234. Này các Tỷ-kheo... Như Lai đời trước làm người, từ bỏ nói hai lưỡi, 
tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì chỗ này không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ 
ở những người này5 nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói lời đưa đến hòa hợp. Do 
tác động? chat chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này... Vị ấy sau khi tạ thế từ 
chỗ kia, sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu: Có bốn mươi răng, 
và giữa răng không có kẽ hở.

Vị ấy đầy đủ các tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Chúng tùy tùng của vị ấy không có 
chia rẽ. Các vị cư si, Bà-la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ 
môn quan, các đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử đều không chia rẽ. 
Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật được những gì? Các người tùy tùng 
không có chia rẽ. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, 
loài người, các vị a-tu-la, các long xà? các càn-thát-bà đều không chia rẽ. Làm 
Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
235. Ở đây, lời nói này được nói lên:

Không nói lời hai lưỡi,
Khiến chia rẽ hòa hợp,
Khiến phát sanh đấu tranh, 

r

Khiên tăng trưởng chia rẽ.
Không nói lời vô lý5
Làm tranh luận tăng trưởng,
Lời nói sinh chia rẽ9
Giữa những người hòa hợp.
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Ngài chỉ nói những lời,
Tăng hòa ái lâu ngày,
Lời phát sanh liên kết,
Giữa những người chia rẽ.
Những lời có khả năng,
Trừ tranh chấp mọi người,
Ngài hoan hỷ thoải mái, 

一 r
Trong đoàn kêt hòa hợp.
Do nghiệp báo dị thục,
Được sanh vào thiện thú,
Ngài hoan hỷ thọ hưởng, 
Phước báo ở cõi ấy. 
Ở dây, răng của Ngài, 
Đều đặn5 không kẽ hở, 
CÓ bôn mươi tât cả,
Mọc trong miệng khéo bày.
Nếu sanh Sát-đế-lỵ,
Ngài trị vì quốc độ?
Dân chúng Ngài trị vì5
Không bị gây chia rẽ.
Sống làm bậc Sa-môn5
Thanh tịnh không cấu uế,
Dân chúng tháp tùng Ngài,
Kỷ cương, không dao động.

236. Này các Tỷ-kheo... Như Lai trong đời trước làm người/ từ bỏ nói lời 
độc ác, tránh nói lời độc ác, nói những lời không lỗi lầm? đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm5 tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Vị ấy 
nói những lời như vậy. Với tác động5 chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này... Sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, vị ấy được hai tướng đại 
trượng phu: Lưỡi dài và giọng nói Phạm âm trong trẻo5 dịu ngọt như tiếng chim 
Karavĩka (Ca-lăng-tần-già).

Vị ây đây đủ các txrớng ây, nêu sông tại gia, sẽ làm vị Chuyên Luân Thánh 
Vương... Làm vua được những gì? Lời nói được chấp nhận. Các vị cư si, Bà- 
la-môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó 
vương, phú gia, các vương tử đều chấp nhận lời nói của vị ấy. Làm vua được lợi 
như vậy... Làm Phật được những gì? Lời nói của vị ấy được chấp nhận. Các vị 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư si, nữ cư sĩ5 chư thiên, loài người, a-tu-la, long xà, 
càn-thát-bà chấp nhận lời của vị ấy. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
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237. Ở đây? lời nói này được nói lên:
Không nói lời độc ác,
Gây tranh luận có hại,
Lời thô bạo cộc cằn,
Não hại, hiếp đại chúng.
Ngài nói lời ngọt ngào,
Hòa dịu cùng thân ái,
Lời nói đẹp ý lòng5
Đi sâu vào nội tâm,
Lời nói khiến tai nghe,
Cảm thấy lòng an lạc.
Ngài thọ hưởng quả báo,
Do khẩu hành tốt đẹp,
Hưởng công đức quả báo?
Tại cảnh giới chư thiên.
Sau khi hưởng quả lành,
Do thiện hành đem lại,
Ngài tái sanh nơi dây,
Với Phạm âm thù thắng,
Được tướng lưỡi tốt đẹp9
Vừa rộng lại vừa dài.
Lời nói Ngài phát ra,
Được mọi người chấp nhận.
Nếu làm vị cư si,
Lời nói được thành công.
Nêu Ngài sông xuât gia,
Lời nói được châp nhận,
Lời nói Ngài càng nhiều,
Càng nhiều người tin tưởng.

238. Này các Tỷ-kheo9 trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, thuận lý9 có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Với tác động, 
chât chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ây, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thiì, thiên giới, cõi đòi này... Vị ấy sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh 
lại tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là hàm như hàm con sư tử.

Vị ây đây đủ với tướng này, nêu sông tại gia, sẽ thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương... Làm vua được những gì? Vị ấy không bao giờ bị ai chinh phục, 
kẻ thù hay kẻ địch, thuộc loại người nào. Làm vua được lợi như vậy... Làm Phật 
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được những gì? Vị ấy không bị ai chinh phục bởi nội địch hay ngoại địch, nội 
oán hay ngoại oán, bởi tham, sân hay si, bởi vị Sa-môn, Bà-la-môn9 chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời. Làm Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
239. Ở đây, lời nói này được nói lên:

Không nói lời phù phiêm,
Ngu độn và dao động,
Tư bỏ lời có hại,
Chỉ nói lời có lợi,
Những lời đem an lạc,
Cho tất cả đại chúng.
Làm vậy Ngài tạ thế,
Được sanh lên thiên giới,
Và hưởng thọ quả báo,
Do thiện hạnh đem lại.
Sau khi Ngài tạ thế,
Được sanh lại nơi dây,
Ngài được hàm tối thắng,
Loại chúa muôn loài thú.
Làm vua, thành Luân Vương,
Chinh phục cả nhân loại,
Thông lãnh khăp nhân gian.
Có nhiều đại uy lực,
Là Đế-thích ngự trị,
Thành trì cõi chư thiên,
Bậc Siêu Thăng Tối Thắng,
Trên tất cả chư thiên.
Nhiếp phục càn-thát-bà?
A-tu-la, la-sát,
Dạ-xoa và chư thiên,
Không ai nhiêp thăng Ngài.
Nếu sống có gia đình,
Ngài sẽ là như vậy5
Cùng khăp cả bôn phương,
Bốn hướng và thượng hạ.

240. Này các Tỷ-kheo? trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ 
nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ tà mạng, nuôi sống theo chánh mạng, 
tránh xa các sự gian lận bằng cân? tiền bạc, đo lường, hối lộ, gian trá? lừa đảo, 
quanh co, không làm tổn thương, sát hại, câu thúc5 bức đoạt, trộm cắp, cưỚẸ 
phá. Với tác động5 chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy... Sau khi tạ thê 
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từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này5 vị ấy được hai tướng đại trượng phu này là các 
răng đều đặn và sáng chói.

Vị ấy đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị Chuyển Luân 
Thánh Vương, dùng Chánh pháp trị nước, là vị Pháp vương bình định bốn 
phương, đem lại an toàn cho quỗc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở 
thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báu? voi báu, ngựa báu9 ngọc báu, nữ báu, 
cư sĩ báu? và thứ bảy là tướng quân báu. Vị ấy có hơn một ngàn hoàng tử, những 
bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị ấy chinh phục quả 
đất này cho đến hải biên và trị nước với Chánh pháp, không dùng trượng, không 
dùng đao. Làm vua được những gì? Tùy tùng của vị ấy được tâm thanh tịnh. Các 
vị cư si, Bà-la-môn, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các phó 
vương, phú gia, các vương tử đêu có tâm thanh tịnh. Làm vua được lợi như vậy.

Nêu vị ây xuât gia, từ bỏ gia đình, vị ây là vị A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Các tùy tùng của vị 
ấy được tâm thanh tịnh. Các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư si, chư 
thiên, loài người, các a-tu-la, các long xà, càn-thát-bà được tâm thanh tịnh. Làm 
Phật được như vậy!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
241. Ở dây, lời nói này được nói lên:

Từ bỏ sống tà mạng,
Sống thanh tịnh đúng pháp,
Từ bỏ hạnh có hại,
Chỉ làm hạnh có lọi,
Các hạnh đem an lạc,
Cho tất cả chúng sanh.
Tái sanh, Ngài hưởng quả,
An lạc ở thiên giới,
Do vậy đời sống Ngài,
Hưởng hỷ lạc5 hoan lạc,
Như vị chúa tối tôn?
Ở kinh thành chư thiên.
Từ đó xuống làm người,
Nhờ kết quả thiện hạnh,
Hàm răng Ngài đêu dặn,
Trắng sạch và rất sáng.
Nhiều vị chiêm tướng giỏi,
Đến tụ họp tuyên bố:
Ngài thống lãnh loài người,
Được kính trọng tối thắng,
Các tùy tùng đồ chúng,
Là những vị thanh tịnh.
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Răng đẹp đẽ, sạch sáng,
Trắng bạch đều như chim,
Làm vua, có quần chúng,
Tùy tùng đều thanh tịnh,
Trị vì mọi quốc độ.
Quần chúng sẽ không bị, 

r

Ap bức bởi sức mạnh,
Họ sống đời mong cầu,
Hạnh phúc cho mọi người.
Nêu Ngài sông xuât gia,
Từ bỏ các ác pháp,
Ái nhiễm được gột sạch,
Vô minh được vén lên,
Lo âu cùng mệt mỏi,
Thảy đều được trừ diet,
Thấy đời này, đời sau.
Nhiều cư sĩ xuất gia,
Hành trì theo Ngài dạy,
Từ bỏ đời bất tịnh,
Lỗi lầm và độc ác.
Tùy tùng đồ chúng Ngài,
Đều là bậc Thanh tịnh,
Trừ được mọi uế chướng,
Tội quá cùng phiên não.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy5 các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của 
Thế Tôn.






